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 XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU      

1  121 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi x x x  x 

2  280 
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật 

phiến đá) 
x x x  x 

3  292 
Định nhóm máu hệ Rh (D) (Kỹ thuật 

phiến đá) 
x x x  x 

 XXIII. HÓA SINH      

4  3 Định lượng Acid Uric x x x  x 

5  7 Định lượng Albumin x x x  x 

6  10 Đo hoạt độ Amylase x x x  x 

7  19 Đo hoạt độ ALT (GPT) x x x  x 

8  20 Đo hoạt độ AST (GOT) x x x  x 

9  24 
Định lượng bhCG (Beta human 

Chorionic Gonadotropins) 
x x   x 

10  25 Định lượng Bilirubin trực tiếp x x x  x 

11  26 Định lượng Bilirubin gián tiếp x x x  x 

12  27 Định lượng Bilirubin toàn phần x x x  x 

13  29 Định lượng Calci toàn phần x x x  x 

14  41 Định lượng Cholesterol toàn phần x x x  x 

15  51 Định lượng Creatinin x x x  x 

16  75 Định lượng Glucose x x x  x 

17  77 
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase)  
x x x  x 

18  84 
Định lượng HDL-C (High density 

lipoprotein Cholesterol) 
x x x  x 

19  112 
Định lượng LDL - C (Low density 

lipoprotein Cholesterol) 
x x x  x 

20  133 Định lượng Protein toàn phần x x x  x 

21  143 Định lượng Sắt x x x  x 

22  158 Định lượng Triglycerid x x x  x 
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23  166 Định lượng Urê x x x  x 

24  179 Định tính beta HCG (test nhanh) x x x x x 

 XXIV. VI SINH, KÝ SINH TRÙNG      

25  263 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi x x x x x 

26  267 Trứng giun, sán soi tươi x x x x x 

27  317 Trichomonas vaginalis soi tươi x x x x x 

28  319 Vi nấm soi tươi x x x x x 

(Tổng cộng 28 kỹ thuật) 
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